
UBND TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẾT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /BC-SYT Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày     tháng 01 năm 2023 

BÁO CÁO 

Tình hình khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm,  

phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 

(số liệu cập nhật từ ngày 29 Tết đến 9 giờ ngày Mùng 5 Tết) 

I. Tình hình khám chữa bệnh 

1 . Số liệu tổng hợp: 

- Tình hình khám chữa bệnh Tết Quý Mão 2023 (từ ngày 20/01/2023 đến 

hết ngày 25/01/2023), toàn tỉnh ghi nhận 2.763 trường hợp đến cơ sở y tế, trong 

đó: 

+ Tai nạn giao thông: 551 trường hợp, chiếm 19,94% 

+ Tai nạn do đánh nhau: 57 trường hợp, chiếm 2,06% 

+ Tai nạn do sinh hoạt: 324 trường hợp, chiếm 11,73% 

+ Tai nạn do pháo nổ: 02 trường hợp, chiếm 0,07% 

+ Tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế: 01 trường hợp, chiếm 0,04% 

+ Ngộ độc thực phẩm: 05 trường hợp, chiếm 0,18% 

+ Bệnh nhân COVID-19: 03 trường hợp, chiếm 0,11% 

+ Các đối tượng người bệnh khác: 1.820 trường hợp, chiếm 65,87% 

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 

- So với Tết năm trước, năm nay Tết Quý Mão 2023 ghi nhận các trường 

hợp: tai nạn giao thông tăng 25,7%; tai nạn do đánh nhau tăng 50%; tai nạn do 

sinh hoạt tăng 9,9%; tai nạn do pháo nổ giảm 80%; ngộ độc thực phẩm không 

tăng, không giảm; tổng số vào viện tăng 41%; tổng số tử vong giảm 42,8% . Chi 

tiết cụ thể như sau: 

Chỉ số khám, chữa bệnh; an toàn 

thực phẩm và dịch bệnh 

Tết Quý 

Mão 2023 

Tết Nhâm 

Dần 2022 
Ghi chú 

Báo cáo tổng hợp  tính đến 9g00 

 ngày Mùng 5 ÂL 

1. Tổng số khám cấp cứu tai nạn    

1.1. Tai nạn giao thông 551 438 Tăng 25.7% 

1.2. Tai nạn do đánh nhau 57 38 Tăng 50% 
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1.3. Tai nạn do sinh hoạt 324 291 Tăng 9.9% 

1.4. Tai nạn do pháo nổ 02 10 Giảm 80% 

1.5. Tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ 

tự chế 
01 00 Tăng 100% 

2. Ngộ độc thực phẩm 05 05 
Không tăng, 

không giảm 

3. Các đối tượng người bệnh khác 1820 1791 Tăng 1,6% 

4. Tổng số vào viện 1130 801 Tăng 41,0% 

5. Tổng số Chuyển viện 236 148 Tăng 59,4% 

6. Tổng số ra viện 1063 752 Tăng 41,3% 

7. Tổng số tử vong 08 14 Giảm 42,8% 

8. Tổng số bệnh nhân còn lại viện 776 633 Tăng 22,5% 

2. Các công văn chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực 

phẩm tỉnh, của Sở Y tế: 

Để chuẩn bị tốt công tác y tế phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 

2023, chủ động phòng chống dịch bệnh, tổ chức khám chữa bệnh phục vụ bệnh 

nhân, sẵn sàng ứng phó khi có cấp cứu hàng loạt xảy ra; tăng cường công tác 

thanh, kiểm tra các cấp các hoạt động y tế phục vụ Tết Nguyên đán; đảm bảo an 

toàn thực phẩm, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu đã lập các kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo sau: 

2.1. Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh: 

Kế hoạch số 172/KH-BCĐLNATTP ngày 15/12/2022 của Ban Chỉ đạo 

liên ngành An toàn thực phẩm, về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 

năm 2023 

2.2. Sở Y tế: 

- Kế hoạch số 12/KH-SYT ngày 13/01/2023 của Sở Y tế, về Kế hoạch 

chuẩn bị Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; 

- Văn bản số 148/SYT-NV ngày 17/01/2023 của Sở Y tế, về việc báo cáo 

công tác Y tế trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; 

- Văn bản số 117/SYT-NV ngày 13/01/2023 của Sở Y tế, về việc Tăng 

cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023. 
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2.3. Công tác kiểm tra: 

Ngày 17/01/2023, Sở Y tế có Văn bản số 147/SYT-NV về việc kiểm tra 

công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên Đán 2023. Theo đó đã tổ chức đoàn đi 

kiểm tra các đơn vị chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán. Kết quả kiểm tra, tất cả 

các đơn vị đều có kế hoạch, phân công nhân sự trực, áp trực 4 cấp tại bệnh viện, 

trực dịch, trực an toàn vệ sinh thực phẩm đầy đủ theo quy định. 

II. Tình hình tiêm vắc xin phòng COVID-19 

Ngày 03/01/2023, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành Quyết định 

số 01/QĐ-VSDTTƯ về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 184; theo 

đó, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được phân bổ 25.100 liều vắc xin AstraZeneca (vắc 

xin có hạn sử dụng: 01/02/2023). 

Ngày 09/01/02023, Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-

19 tỉnh ban hành Công văn số 79/BCĐ-YT về việc phân bổ vắc xin phòng 

COVID-19 năm 2023 - Đợt 1 (Đợt 184 của Bộ Y tế) cho các địa phương để tổ 

chức tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên đã đến lịch nhưng chưa được tiêm 

chủng mũi 3, mũi 4 vắc xin phòng COVID-19 (tổng cộng 21.500 liều vắc xin 

AstraZeneca); Trung tâm KSBT tỉnh tiếp nhận vắc xin ngày 09/01/2023 và cấp 

phát cho các địa phương ngày 10/01/2023 để tổ chức tiêm theo kế hoạch. Ngày 

18/01/2023, các địa phương đã hoàn tất tiêm hết số vắc xin được phân bổ. 

Tính đến hiện tại, kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối 

tượng trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau: 

1. Tiêm cho người trên 18 tuổi (884.929 người): 

- Tiêm mũi 3 (*):  721.389 / 884.929 (đạt 81,56%) 

- Tiêm mũi 4:  177.524 / 884.929 (đạt 20,14%) 

(đạt 108,68% nếu tính trên số người 

chỉ định tiêm mũi 4 là 163.990 người) 

2. Tiêm cho trẻ em 5-11 tuổi (137.780 trẻ): 

- Tiêm mũi 1:  102.532 / 137.780 (đạt 74,42%) 

- Tiêm mũi 2:  60.756 / 137.780 (đạt 44,10%) 

3. Tiêm cho trẻ em 12-17 tuổi (103.714 trẻ)[3]: 

- Tiêm mũi 2:  115.034 / 103.714 (đạt 110,91%) 

- Tiêm mũi 31:    57.790 / 103.714 (đạt 55,72%) 

III. Tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm: 

1. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra: 

Tổng số đoàn kiểm tra: 101, Trong đó: 

                                                 
1 Tiêm mũi 3 cho trẻ em 12-17 tuổi theo Công văn số 3181/BYT-DP ngày 17/6/2022; Công văn số 2824/BCĐ-

YT ngày 20/6/2022 của Sở Y tế. 
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- Số đoàn kiểm tra cấp tỉnh: 04 

- Số đoàn kiểm tra cấp huyện: 15 

- Số đoàn kiểm tra cấp xã: 82 

2. Kết quả thanh tra, kiểm tra: 

Tổng số cơ sở được kiểm tra 882 cơ sở; số cơ sở đạt là 881/882 cơ sở (đạt 

99.9%). 

Trong đợt kiểm tra trước tết Nguyên đán Quý Mão, Đoàn kiểm tra chuyên 

ngành của Chi cục ATVSTP đã phát hiện 01 cơ sở sản xuất nước đá thực phẩm 

vi phạm với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm có Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện ATTP nhưng hết hiệu lực. Đoàn đã kịp thời ban hành Quyết định 

XPVPHC để ngăn chặn hành vi vi phạm. Phạt tiền cơ sở 17.500.000 đồng 

3. Kết quả kiểm nghiệm mẫu: 

Xét nghiệm 152 mẫu hàn the, không có mẫu dương tính; 89 mẫu Formol, 

không có mẫu dương tính.  

Test nhanh các sản phẩm giò chả (Hàn the), hải sản (Focmon), rượu trắng 

(Methanol), các loại mức có màu (Phẩm màu)...hầu như các sản phẩm qua test 

nhanh sàn lọc đều đạt. 

(Đính kèm báo cáo số 03/BC-TCT ngày 09/01/2023 của Tổ công tác, Ban 

Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh) 

IV. Tình hình dịch bệnh:  

1. Bệnh COVID-19 

- Từ ngày 20/01/2023 đến ngày 26/01/2023: ghi nhận 03 trường hợp mắc 

tại 02 huyện, thị xã, thành phố: 02 ca tại TP Bà Rịa; 01 ca tại huyện Long Điền, 

chưa ghi nhận ca tử vong. 

- Tích lũy từ đầu năm 2023 đến ngày 26/01/2023, ghi nhận 27 trường hợp 

mắc tại 06 huyện, thị xã, thành phố: 01 ca tại huyện Châu Đức; 01 ca tại huyện 

Đất Đỏ; 05 ca tại huyện Long Điền; 13 ca tại TP Bà Rịa; 06 ca tại TP Vũng Tàu; 

01 ca tại thị xã Phú Mỹ, chưa ghi nhận ca tử vong. 

2. Bệnh sốt xuất huyết 

- Từ ngày 20/01/2023 đến ngày 26/01/2023: ghi nhận 03 trường hợp mắc 

tại 02 huyện, thị xã, thành phố: 02 ca tại huyện Châu Đức; 01 ca tại huyện Đất 

Đỏ, chưa ghi nhận ca tử vong. 

- Tích lũy từ đầu năm 2023 đến ngày 26/01/2023, ghi nhận 64 trường hợp 

mắc tại 7 huyện, thị xã, thành phố: 36 ca tại TP Vũng Tàu; 03 ca tại TP Bà Rịa; 

10 ca tại thị xã Phú Mỹ; 02 ca tại huyện Châu Đức; 03 ca tại huyện Đất Đỏ; 04 

ca tại huyện Long Điền; 06 ca tại huyện Xuyên Mộc, chưa ghi nhận ca tử vong. 

3. Bệnh tay chân miệng 



5 

 

 

 

- Từ ngày 20/01/2023 đến ngày 26/01/2023: ghi nhận 01 trường hợp mắc 

tại 01 huyện, thị xã, thành phố: 01 ca tại huyện Châu Đức, chưa ghi nhận ca tử 

vong. 

- Tích lũy từ đầu năm 2023 đến ngày 26/01/2023, ghi nhận 10 trường hợp 

mắc tại 04 huyện, thị xã, thành phố: 03 ca tại TP Vũng Tàu; 04 ca tại thị xã Phú 

Mỹ; 01ca tại huyện Long Điền; 01 ca tại huyện Xuyên Mộc; 01 ca tại huyện 

Châu Đức, chưa ghi nhận ca tử vong. 

4. Bệnh do liên cầu lợn 

- Từ ngày 20/01/2023 đến ngày 26/01/2023: Không ghi nhận ca mắc. 

- Tích lũy từ đầu năm 2023 đến ngày 26/01/2023, ghi nhận 00 trường hợp 

mắc mới. 

5. Các bệnh dịch khác: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh. 

Trên đây là Báo cáo tình tình Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Sở Y tế 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ ngày 20/01 - 26/01/2023 (từ ngày 29 Tết đến 9 giờ 

ngày Mùng 5 Tết)./. 

(Đính kèm các văn bản liên quan) 
 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh; 

- Cục QL KCB; 

- Cục ATTP; 

- Các PGĐ SYT; 

- Các P.CMNV SYT; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- PYT các H, Tx, Tp; 

- Lưu: VT, NV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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PHỤ LỤC  

TÌNH HÌNH KHÁM CHỮA BỆNH TỪ 20/01/2023 đến 25/01/2023 

(kèm theo Báo cáo số       /BC-SYT ngày     /01/2023 của Sở Y tế) 

Chỉ số 

khám, chữa 

bệnh; an 

toàn thực 

phẩm và 

dịch bệnh 

Tết Quý Mão 2023 

20/01/2023 

(29 Tết) 

21/01/2023 

(30 Tết) 

22/01/2023 

(01 Tết) 

23/01/2023 

(02 Tết) 

24/01/2023 

(03 Tết) 

25/01/2023 

(04 Tết) 

1. Tổng số 

khám, chữa 

bệnh chung 

539 502 319 518 374 511 

1.1. Tai nạn 

giao thông 
96 145 67 97 68 78 

1.2. Tai nạn 

do đánh 

nhau 

14 15 2 8 9 9 

1.3. Tai nạn 

do sinh hoạt 
71 60 38 57 45 53 

1.4. Tai nạn 

do pháo nổ 
0 1 0 1 0 0 

1.5. Tai nạn 

do vũ khí, 

vật liệu nổ tự 

chế 

0 0 0 0 0 1 

1.6. Ngộ độc 

thực phẩm 
0 3 0 0 2 0 

1.7. COVID-

19 (+) 
3 0 0 0 0 0 

1.8. Các đối 

tượng người 

bệnh khác 

(không thuộc 

7 đối tượng 

trên) 

355 278 212 355 250 370 

2. Tổng số 

vào viện 
163 169 151 228 204 215 

3. Tổng số 

chuyển viện 
41 44 29 40 41 41 

4. Tổng số 

ra viện 
299 301 80 101 140 142 

5. Tổng số 

tử vong 
01 0 01 01 4 1 

6. Tổng số 

bệnh nhân 

còn lại viện 

705 584 520 637 701 776 
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